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Nội dung
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Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm
2030

Kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chuyển đổi số 
ngành TN&MT

Một số khuyến nghị chuyển đổi số tại Sở TN&MT Nam Định

1

2

3



CHUYỂN ĐỔI SỐ
QUỐC GIA 2021 - 2030
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Chuyển đổi số

◼ Chuyển đổi số = chính phủ số + kinh tế số + xã hội số

◼ Chuyển đổi số = quá trình (được đẩy nhanh nhờ CMCN 4.0)

◼ Chuyển đổi số = số hóa

◼ Chuyển đổi số = dữ liệu là trung tâm

◼ Chuyển đổi số = công nghệ số + nền tảng số
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Chính phủ số
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Xử lý văn bản
KHÔNG giấy

Họp KHÔNG gặp
mặt

Giải quyết TTHC 
KHÔNG tiếp xúc

Thanh toán dịch vụ
KHÔNG sử dụng

tiền mặt

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

=

CHÍNH PHỦ 4 
“KHÔNG”

CÓ toàn bộ hoạt động 
sẵn sàng trên môi 

trường số

CÓ khả năng cung cấp
dịch vụ mới, cá thể

hoá

CÓ khả năng ra quyết
định dựa trên dữ liệu

CÓ khả năng giải quyết
các bài toán dai dẳng

trong XH

CHÍNH PHỦ SỐ

=

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 
4 “CÓ”



Kinh tế số
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Xã hội số
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CNTT vs Chuyển đổi số
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Chính quyền, Tổ chức, Doanh nghiệp Người dân, Nhân viên, Khách hàng

Chi phí Tạo ra lợi ích và giá trị

Phần mềm riêng lẻ Nền tảng số dùng chung

Ứng dụng công nghệ            Chuyển đổi cách làm việc

Cách làm từng phần Làm toàn diện

Giám đốc CNTT Người đứng đầu

Máy tính riêng lẻ Điện toán đám mây

1

2

3

4

5

6
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CNTT vs Chuyển đổi số (2)
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Đầu tư Thuê dịch vụ

Sản phẩm Dịch vụ

Tổ chuyên gia công nghệ            Tổ công nghệ số cộng đồng

Làm như thế nào Làm cái gì

Người giỏi phần mềm Người giỏi sử dụng

Hệ thống CNTT Môi trường số

Tự động hóa Thông minh hóa

8

9
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CNTT vs Chuyển đổi số (3)
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Dữ liệu của tổ chức Dữ liệu người dùng

Dữ liệu có cấu trúc Dữ liệu phi cấu trúc

CNTT          CNTT + Số hoá toàn diện + Dữ liệu + 
Đổi mới sáng tạo + Công nghệ số

15

16

17



Chương trình Chuyển đổi số QG
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Mục tiêu

• Phát triển Chính phủ
số, nâng cao hiệu quả,
hiệu lực hoạt động

• Phát triển kinh tế số,
nâng cao năng lực
cạnh tranh của nền
kinh tế

• Phát triển xã hội số,
thu hẹp khoảng cách
số

Quan điểm

• Nhận thức đóng vai trò
quyết định

• Người dân là trung
tâm

• Thể chế và công nghệ
là động lực

• Phát triển nền tảng số
là giải pháp đột phá

• Bảo đảm an toàn, an
ninh mạng là then chốt

• Sự vào cuộc của cả
hệ thống chính trị

Nhiệm vụ, giải pháp

• Chuyển đổi nhận thức

• Kiến tạo thể chế

• Phát triển hạ tầng số

• Phát triển nền tảng số

• Tạo lập niềm tin, bảo
đảm an toàn, an ninh
mạng

• Hợp tác quốc tế,
nghiên cứu, phát triển
và đổi mới sáng tạo
trong môi trường số



Hệ thống chính sách về chuyển đổi số
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Nghị quyết số 
52-NQ/TW của

BCT và Nghị
quyết số 

50/NQ-CP về
CMCN 4.0

Chiến lược 
quốc gia về 

CMCN lần thứ 
tư đến năm 
2030 (QĐ 

2289/QĐ-TTg)

Chiến lược 
quốc gia về 
nghiên cứu, 
phát triển và 
ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo 

đến năm 2030 
(QĐ 127/QĐ-

TTg)

Chiến lược 
phát triển 

CPĐT hướng 
tới Chính phủ 
số giai đoạn 
2021-2025, 
định hướng 

đến năm 2030 
(QĐ 942/QĐ-

TTg)

Chiến lược 
quốc gia phát 
triển kinh tế số 

và xã hội số 
đến năm 

2025, định 
hướng đến 

năm 2030 (QĐ 
411/QĐ-TTg)

Chiến lược An 
toàn, An ninh 
mạng quốc 

gia, chủ động 
ứng phó với 

các thách thức 
từ không gian 

mạng đến 
năm 2025, 

tầm nhìn 2030 
(QĐ 964/QĐ-

TTg)

Chiến lược dữ 
liệu quốc gia 

giai đoạn 
2021-2025, 
định hướng 

đến năm 2030



Hệ thống chính sách về chuyển đổi số (2)
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2019

2020

2021
2022

2023

Một số chủ trương, chính sách chủ 

động tham gia cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư
Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ 

Chính trị

Khởi động về chuyển đổi số
Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt "Chương 

trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030"

Tổng diễn tập về CĐS
Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ 

điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 -

2025, định hướng đến năm 2030

Tổng tiến công, tăng tốc CĐS
Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược 

quốc gia phát triển KT số và XH số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030

Năm dữ liệu số Việt Nam
CĐS đem lại những giá trị thực chất

Bảo vệ dữ liệu cá nhân; công bố và xây 

dựng các cơ sở dữ liệu cấp bộ, ngành, 

địa phương; mở dữ liệu để kết nối chia 

sẻ; an toàn dữ liệu



NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

CHUYỂN ĐỔI SỐ
NGÀNH TN&MT
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Chuyển đổi số ngành TN&MT

◼ Ngành TN&MT: điều tra cơ bản sản phẩm: thông tin, dữ
liệu số hóa có vai trò quan trọng trong chuyển đổi số

◼ 3 trụ cột chuyển đổi số Chính phủ số + kinh tế số là
trọng tâm của ngành TN&MT

◼ Chuyển đổi số TN&MT là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên trong
Chương trình CĐS quốc gia

◼ Chuyển đổi số TN&MT = quản lý + khai thác hiệu quả nguồn
tài nguyên số về TN&MT

◼ Chuyển đổi số TN&MT góp phần đẩy mạnh CĐS các ngành,
lĩnh vực khác
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Mục tiêu Chuyển đổi số ngành TN&MT

Phát triển Chính phủ

số, nâng cao hiệu

quả, hiệu lực hoạt

động

Quản lý tài nguyên số 

về TN&MT

Tỷ trọng kinh tế số 

chiếm 20% - 30%

Phát triển xã hội số, thu 

hẹp khoảng cách số

Nâng cao chất lượng

DVS

Ngành TN&MT quản lý, điều hành cơ bản trên phương thức, quy trình, mô hình của công nghệ 

số và kết quả phân tích, xử lý dữ liệu số; áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân 

lực chất lượng cao
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Thuận lợi cho CĐS ngành TN&MT

- Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: đẩy

mạnh CĐS QG

- Nghị quyết số 52 của BCT, số 50 của

Chính phủ về CMCN 4.0

- Phê duyệt Chương trình CĐS QG

- …

1
Chỉ đạo, cơ chế, chính sách

tương đối đầy đủ

- Chiến lược phát triển CPĐT hướng tới Chính

phủ số.

- Chiến lược QG phát triển KT số và XH số.

- Chiến lược quốc gia CMCN 4.0

- Chiến lược Trí tuệ nhân tạo

…

2
Các chiến lược liên quan đến CĐS

- Kế hoạch hành động của Ban cán sự

Đảng Bộ TN&MT thực hiện NQ 52 của

BCT và NQ 50 của CP

- Phê duyệt Chương trình CĐS ngành

TN&MT

- Ban hành Kiến trúc CPĐT hướng tới

Chính phủ số (1.0, 2.0)

- …

3
Chỉ đạo, triển khai CĐS ngành

TN&MT

- Đề án XD Hệ CSDL quan trắc TN&MT quốc

gia.

- Dự án Chuyển đổi số (giai đoạn 1).

- Dự án XD CSDL TN&MT kết nối liên thông

- Các đề án, dự án của các lĩnh vực

…

4
Triển khai các đề án, dự án lớn

phục vụ CĐS ngành TN&MT
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Thuận lợi cho CĐS ngành TN&MT (2)

- Ngành TN&MT là điều tra cơ bản: Số

hóa, xây dựng CSDL đã được thực hiện

(triển khai Chiến lược 179, …)

- Hệ thống các CSDL TNMT cơ bản đã

được hình thành TW+ĐP

- CPĐT đã được xây dựng, vận hành

5
CĐS ngành TN&MT đã được

triển khai 6
Nhận thức về CĐS các cấp đã

được nâng cao

- Ngành TN&MT đã có tiếp cận, chủ

động tham gia CMCN 4.0 từ sớm

- Các công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0,

đặc biệt là AI có nhiều tiềm năng ứng

dụng trong ngành TN&MT

- …

7
CMCN 4.0, Trí tuệ nhân tạo có

bước phát triển nhảy vọt

- Hệ thống CSDL TN&MT tại các tỉnh/thành

phố đã được xây dựng

- CSDL TN&MT là thành phần quan trọng

phục vụ phát triển đô thị/thành phố thông minh

- …

8
Chuyển đổi số TN&MT ở các địa

phương đã được quan tâm
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Thách thức cho chuyển đổi số TN&MT

◼ Hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyển đổi số ngành
TN&MT cần được hoàn thiện.

◼ Phát triển kinh tế số TN&MT gặp nhiều khó khăn do còn thiếu các
cơ chế, chính sách về thu thập, cung cấp, khai thác thông tin, dữ
liệu TN&MT.

◼ Hệ thống CSDL TN&MT lớn, phức tạp: việc xây dựng, hoàn thiện
cần nhiều nguồn lực thực hiện.

◼ Chuyển đổi số TN&MT cần nguồn lực đầu tư cho hạ tầng CNTT
lớn; chưa có cơ chế cụ thể về thuê dịch vụ CNTT.

◼ Sự phát triển nhanh của KH&CN, công nghệ số, nền tảng số đòi
hỏi đổi mới sáng tạo và cần thời gian để đưa vào ứng dụng.
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Thách thức cho chuyển đổi số TN&MT (2)

◼ Nhận thức về CĐS đã được nâng lên, tuy nhiên cần có

chuyển biến lớn từ nhận thức đến hành động.

◼ Nhân lực cho CĐS còn thiếu và yếu.

◼ Các vấn đề đặt ra về bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an toàn, an

ninh, bảo mật thông tin.
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Nhiệm vụ trọng tâm CĐS ngành TN&MT
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Kiến
tạo, cải

cách
thể chế

đáp
ứng
cho

chuyển
đổi số

Phát
triển hạ
tầng số

Phát
triển hạ
tầng dữ

liệu

Xây
dựng
nền

tảng số

Bảo 
đảm an 
toàn, an 

ninh 
thông 

tin

Phát 
triển 

Chính 
phủ số 
ngành 

tài 
nguyên 
và môi 
trường

Phát 
triển 

kinh tế 
số

Cung 
cấp

dịch vụ
phát

triển xã
hội số



Giải pháp thúc đẩy CĐS ngành TN&MT

- Đổi mới sáng tạo, tuyên truyền chủ

trương, chính sách

- Thay đổi nhận thức chuyển biến thành

hành động

- Vai trò của người đứng đầu là đặc biệt

quan trọng

1
Chuyển đổi nhận thức

- Xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm

pháp luật.

- Gắn cải cách thủ tục hành chính với phát

triển CPĐT, CP số.

- Ứng dụng triệt để công nghệ số, dữ liệu số

- Quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số

TNMT

2
Xây dựng cơ chế chính sách, cải

cách hành chính

- Học tập các mô hình tiên tiến trên thế

giới

- Tăng cường chuyển giao công nghệ,

đặc biệt công nghệ số mới, AI

- Đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng

3
Hợp tác quốc tế

- Tăng cường nghiên cứu ứng dụng: công

nghệ số cốt lõi của CMCN 4.0 + AI.

- Công nghệ số mới trong thu nhận thông tin,

dữ liệu quan trắc TN&MT, cảnh báo, dự báo

- Triển khai hiệu quả CT KHCN về CĐS

4
Nghiên cứu khoa học, chuyển

giao công nghệ
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Giải pháp thúc đẩy CĐS ngành TN&MT (2)

- Nâng cao trình độ, nhận thức về

chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo.

- Đào tạo đội ngũ chuyên gia tạo nòng

cốt, lan tỏa kiến thức, kỹ năng cho

chuyển đổi số

- Bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng phân

tích và xử lý dữ liệu

5
Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng

số, phát triển nguồn nhân lực 6
Cơ chế tài chính

- Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo,

chịu trách nhiệm về CĐS của đơn vị

- Phát huy vai trò chuyên trách của đơn

vị CNTT (các linh vực + các Sở TNMT)

- Đánh giá, xếp hạng về CĐS ngành

TNMT

7
Cơ chế thực thi và đo lường,

giám sát, đánh giá triển khai

- Khuyến khích xã hội hóa trong các hoạt

động CĐS ngành TNMT

- Thúc đẩy cơ chế thuê dịch vụ

8
Đẩy mạnh xã hội hóa

- Ưu tiên ngân sách cho phát triển CP

số, KT số.

- Kinh phí cho duy trì, vận hanh, bảo

đảm ATTT cho các HTTT

- Đầu tư cho phát triển hạ tầng số, dữ

liệu số, nền tảng số
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Giải pháp thúc đẩy CĐS ngành TN&MT (3)

- Xây dựng CSDL đất đai quốc gia

- Xây dựng bản đồ số quốc gia mở

- Xây dựng các HTTT, CSDL lớn lĩnh

vực TNMT

- Xây dựng, triển khai Chiến lược tổng

thể tài nguyên số về TNMT.

- …

9
Các nhiệm vụ ưu tiên

- Các nền tảng số quốc gia giao Bộ TNMT xây

dựng

- Các nền tảng số chuyên ngành.

- …

10
Xây dựng, hoàn thiện các nền

tảng số

- Hoàn thiện các quy chế, quy định về

bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật

thông tin

- Đầu tư các giải pháp bảo đảm an toàn

thông tin

- …

11
Bảo đảm an toàn, an ninh

thông tin
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MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

CHUYỂN ĐỔI SỐ
TẠI SỞ TN&MT NAM ĐỊNH
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Một số khuyến nghị

◼ Quyết liệt triển khai đồng bộ Quyết định số 122/KH-UBND ngày
22/10/2021, trong đó chú trọng các vấn đề sau:
◼ Xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi Sở Tài nguyên và Môi trường theo các chỉ tiêu đã

xác định theo định hướng của địa phương.

◼ Hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử/chuyển đổi số tài nguyên môi trường phù
hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh, Kiến trúc CPĐT/CĐS của ngành.

◼ Xây dựng trình ban hành quy chế thu thập quản lý, lưu trữ, chia sẻ khai thác dữ
liệu tài nguyên môi trường đồng bộ với Kế hoạch CĐS, kiến trúc, sử dụng được
các nền tảng của quốc gia, ngành, tỉnh đảm bảo tính khả thi, biến dữ liệu thành
nguồn lực phát triển

◼ Đẩy mạnh xây dựng, vận hành dữ liệu tài nguyên môi trường tại địa phương, đảm
bảo khả năng kết nối liên thông theo đúng kiến trúc và các quy định.

◼ Đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phục vụ dựa trên môi trường số.

◼ Phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ liên quan



B
Ả

O
 M

Ậ
T

Tầng người 
dùng

Tầng dữ liệu 
và ứng dụng

Tầng hạ tầng 
dữ liệu

Tầng thu nhận 
dữ liệu

Dữ liệu nguồn mở Dữ liệu các Bộ, ngành Dữ liệu địa phương Các dữ liệu khácDữ liệu thời gian thực

TÍCH HỢP DỮ LIỆU

DATA LAKE

Dữ liệu phi 
cấu trúc

Dữ liệu trung
chuyển

Dữ liệu 
lịch sử

DATA WAREHOUSE

Hadoop Distributed File System

CSDL

STAGING

CSDL 

MASTER
CSDL 

PRODUCT

Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu tích hợp

INFRASTRUCTURENền tảng ảo hóa

CÁC DỊCH VỤ DỮ LIỆU

API
File server 

services
Data server 

services
Spatial Data 

services

NỀN TẢNG DỮ LIỆU (PaaS)
(DaaS)

Module mô hình hóa hỗ
trợ ra quyết định

Decision Support System (DSS) Nền tảng
quản lý dữ
liệu MKDC

CỔNG THÔNG TIN

Các cơ quan chính phủ Người dânCác tổ chức và doanh nghiệp Các nhà khoa học

Nguồn dữ liệu

Dịch vụ hạ tầng

Các giao thức
thu thập/truy cập

Quản lý các API 
thu thập dữ liệu

Quản lý luồng
dữ liệu

Bộ công cụ
thu thập

CSDL 

KHÁC
Dữ liệu 

thô

N
Ề

N
T

Ả
N

G
T

ÍC
H

H
Ợ

P
C

H
IA

 S
Ẻ

(L
G

S
P

)

Module Phân tích 
không gian hệ chuyên gia

Chiết tách, chuyển đổi, chuẩn
hóa và tích hợp dữ liệu

Module các ứng dụng 
GIS - RS

Module thống kê thông 
tin không gian

Module về AI/ML



Người dùng Nhà khoa học
Cơ quan
tham mưu

Cơ quan, tổ chức
cung cấp dữ liệu

Các bên sử dụng
dữ liệu

Người dân, tổ chức
cung cấp thông tin

Kênh giao tiếp

Dịch vụ nghiệp vụ

Dịch vụ về dữ liệu
(Sản phẩm dữ liệu bản tin, báo cáo, biểu 

đồ, bản đồ ...)

Dịch vụ phổ biến tri thức 
thông tin vùng

Dịch vụ lưu trữ, xử lý, khai phá 
dữ liệu lớn

Dịch vụ công bố và đăng ký tiêu chuẩn
(Thông tin feature catalog)

Dịch vụ hỗ trợ ra quyết định
(Theo bài toán & dịch vụ báo cáo)

Dịch vụ Tính toán dữ liệu
theo mô hình

Quy trình nghiệp vụ

Quy trình chia sẻ 
tri thức trung tâm vùng

Quy trình cung cấp thông tin 
hỗ trợ ra quyết định

Quy trình đăng ký 
cung cấp thông tin

Quy trình công bố tiêu 
chuẩn dữ liệu

Quy trình cung cấp 
dịch vụ dữ liệu

Quy trình cung cấp sản 
phẩm dữ liệu

Quy trình cung cấp khả năng 
tiếp cận dữ liệu

Quy trình thanh toán
Quy trình quản trị 

cổng thông tin
Quy trình quản trị 

hệ thống

Quy trình khởi tạo 
thông tin dữ liệu

Quy trình cung cấp tài nguyên tính toán

Quy trình cập nhật
dữ liệu

Quy trình tích hợp
dữ liệu

Quy trình phát triển 
sản phẩm tri thức

Quy trình quản trị
dữ liệu

Quy trình biên tập dữ liệu sản phẩm

Tác nhân nghiệp vụ

Ứng dụng trên thiết bị thông 
minh (Web/ Mobie/ SMS ...) 

Ứng dụng cài đặt trực tiếp, 
Remote desktop

Chia sẻ thông tin 
trên mạng xã hội

Kỹ sư chuyên ngành 
(GIS, RS ..)

Kết nối, chia sẻ dữ liệu 
qua LGSP/NGSP

Quản trị thông tin, 
truyền thông

Chuyên gia (nông nghiệp, 
biến đổi khí hậu, ...)

Quản trị hệ thống 
(Hạ tầng, phần mềm)

Phân tích
dữ liệu

Quy trình cập nhật bài toán hỗ trợ
ra quyết định



Dữ liệu 
TN&MT từ TW và 

13 tỉnh ĐBSCL

Nền địa lý

Khí tượng thủy văn

Tài nguyên nước

Địa chất khoáng sản

Biển và hải đảo

Môi trường

Đất đai

Viễn thám

Dữ liệu các Bộ, 
ngành khác

Kế hoạch đầu tư

Nông nghiệp

WB9

Dữ liệu mở

MRC

ESA

P
H

Â
N

 LO
Ạ

I D
Ữ

 LIỆU
 Đ

Ầ
U

 V
À

O

Dữ liệu đang 
vận hành

Dịch vụ dữ 
liệu (API)

Thu thập dữ liệu có 
cấu trúc/ phi cấu 

trúc

Trích xuất & tải lên 
dữ liệu

Dịch vụ dữ liệu (API 
MKDC)

Tích hợp qua 
LGSP Monre

Chuẩn hóa, nhất 
quán, làm sạch, 

chuyển đổi

Biên tập, nhập, số 
hóa dữ liệu

Vùng dữ liệu chính

CSDL Chủ đề

Xử lý dữ liệu theo mô 
hình bài toán DSS

Trích xuất dữ 
liệu phục vụ 

chia sẻ

Dữ liệu 
chưa xây 

dựng CSDL

Dữ liệu 
dạng file cá 

nhân

Dịch vụ webservices 
bên cung cấp dữ liệu

Khối dữ liệu phục vụ 
Mô hình kỹ thuật (*)

Khối dữ liệu phục vụ bài toán hỗ trợ ra quyết định

Xử lý dữ liệu theo 
mô hình kỹ thuật

Khối dữ liệu phục vụ 
tính toán hỗ trợ ra quyết định

(*) Xử lý dữ liệu đầu vào cho 
MH kỹ thuật

+ Nhóm dữ liệu KTTV
+ Nhóm dữ liệu TNN
+ Nhóm dữ liệu Nền địa lý
...

- Word, excel
- Dữ liệu thô
- Ảnh viễn thám ...

Dữ liệu dạng file

- Nhà khoa học
- Đơn vị nghiên cứu

Dữ liệu cá nhân

CSDL Feature Catalog

CSDL Tích hợp 
liên ngành

CSDL Metadata

CSDL Master

Vùng trung chuyểnChuyển đổi dữ liệuNguồn dữ liệu

Nhóm DL thống kê

Nhóm DL kết quả phân tích 
bài toán (...)

Nhóm DL Bản tin

Nhóm DL báo cáo

CSDL Cổng thông tin 
& dịch vụ dữ liệu

CSDL Phục vụ 
vận hành

CSDL Quản lý file CSDL Quản lý thuật 
toán AI/ML

Khối dữ liệu vận hành MKDCKIẾN TRÚC DỮ LIỆU MKDC

(CSDL đầu vào MHKT) (CSDL Kết quả tính toán MHKT)

Biến đổi khí hậu

- Nhóm dữ liệu Tài nguyên 
nước
- Nhóm dữ liệu Khí tượng 
thủy văn
- Nhóm dữ liệu đất đai ...

Dữ liệu
chuyên ngành



Phối hợp triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg và 422/QĐ-TTg

- Bộ TN&MT đã xây dựng Hệ

thống thông tin giải quyết

TTHC tập trung, tại địa chỉ:

https://dvcthietyeu.monre.g

ov.vn

- Hệ thống đã tích hợp, kết

nối với Hệ thống thông tin

điều hành của Chính phủ

về TTHC và Các CSDL

Quốc gia (về TTHC, Dân

cư, Doanh nghiệp, BHXH).

- Hệ thống triển khai các

sites riêng cho từng tỉnh/

thành phố trực thuộc Trung

ương, đảm bảo phân quyền

quản trị cho từng địa

phương.

Tổ chức Cá nhân

Thiết bị di động Web Trực tiếp

NỀN TẢNG TRAO ĐỔI DỮ LIỆU

CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA

CSDL Quốc gia 

về TTHC

CSDL Quốc gia 

về Dân cư

...CSDL Quốc gia 

về Doanh nghiệp

NGSP LGSP Trục liên thông văn bản Quốc gia Các hệ thống kết nối khác

HỆ THỐNG 

THÔNG TIN 

ĐIỀU HÀNH 

CỦA CHÍNH 

PHỦ VỀ 

TTHC

HỆ THỐNG 

THÔNG TIN 

GIẢI QUYẾT 

TTHC 

ĐỊA PHƯƠNG

HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC 

TẬP TRUNG - BỘ TN&MT

Site Tỉnh 

A

Site Tỉnh 

B

Site Tỉnh 

C
...

Cổng dịch 

vụ công

Quản trị 

hệ thống

Thống kê 

báo cáo

https://dvcthietyeu.monre.gov.vn/


Phương án 1: Trường hợp chỉ nộp hồ sơ trên Cổng DVC Quốc gia
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Thông tin hồ sơ, Kết quả 

xử lý

Quy trình xử lý hồ sơ

Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC tập trung 

trên toàn quốc Bộ 

TN&MT

IN
T

R
A

N
E

T

Thông tin hồ sơ, Kết quả 

xử lý

Quy trình xử lý hồ sơ

Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính của địa phương
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T
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A

N
E

T

Quy trình xử lý nghiệp vụ

Hệ thống xử lý chuyên 

ngành tại địa phương

Nộp hồ sơ, tra cứu thông 

tin hồ sơ,...

Cổng DVC Quốc gia

IN
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E
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E

T

Cán bộ

Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến

Chuyển hồ 

sơ
Trạng thái

Kết quả

Công dân

Đăng ký 

trực tuyến/

tra cứu hồ 

sơ

Thông tin hồ sơ

(1)

Thông tin hồ sơ

(1)

Cán bộ chuyên ngành

Trạng thái xử lý

(2)

Kết quả xử lý

(3)

Kết quả xử lý

(3)

Cán bộ chuyên ngành



Phương án 2: Trường hợp nộp hồ sơ trên Cổng DVC Quốc gia và xử lý hoàn toàn
trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung trên toàn quốc của Bộ TN&MT 
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Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC tập trung 

trên toàn quốc Bộ 
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xử lý
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quyết thủ tục hành 
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Nộp hồ sơ, tra cứu thông 

tin hồ sơ,...

Cổng DVC Quốc gia
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sơ
Trạng thái

Kết quả

Công dân

Đăng ký 

trực tuyến/

tra cứu hồ 

sơ

Thông tin hồ sơ

(1)

Thông tin hồ sơ

(1)

Cán bộ chuyên ngành

Trạng thái xử lý

(2)

Trạng thái xử lý

(2)

Kết quả xử lý

(3)

Kết quả xử lý

(3)
Cán bộ chuyên ngành

Cán bộ một cửa



MÔ HÌNH KẾT NỐI TỔNG QUÁT KẾT NỐI DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI – DÂN CƯ

CÁC TỈNH THAM GIA DỰ ÁN VILG CÁC TỈNH KHÁC

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

BỘ CÔNG AN

NDXPVDXP

LGSP của Bộ TN&MT

CSDL Quốc gia về dân cư

LGSP của địa phương

HỆ THỐNG THÔNG TIN 

ĐẤT ĐAI TỈNH 1

CSDL Đất đai 

tỉnh 1

HỆ THỐNG THÔNG TIN 

ĐẤT ĐAI TỈNH N

CSDL Đất đai 

tỉnh n

Cán bộ nghiệp vụ/kỹ 

thuật cấp tỉnh

Cán bộ nghiệp vụ/kỹ 

thuật cấp huyện

Cán bộ nghiệp vụ/

kỹ thuật cấp xã

Lãnh đạo/quản lý tại 

địa phương

VPN/Internet/

TSLCD/WAN/LAN

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TẬP TRUNG TẠI 

TRUNG ƯƠNG

CSDL Đất đai tập trung

TSLTD

Cán bộ nghiệp vụ/kỹ 

thuật cấp tỉnh

Cán bộ nghiệp vụ/kỹ 

thuật cấp huyện

Cán bộ nghiệp vụ/

kỹ thuật cấp xã

Lãnh đạo/quản lý tại 

địa phương

Internet

Wan/TSLCD/

Internet

TSLCD/Internet

Lan/Wan/Internet

TSLTD

TSLTDTSLTD

Wan/TSLCD/

Internet

Lan/Wan/Internet

Kết nối khai thác dữ liệu đất đai

Kết nối khai thác dữ liệu đất đai phương án 2

Kết nối khai thác dữ liệu dân cư

Chú giải:

Lan/Wan/Internet

TSLCD/Internet



HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP, KẾT NỐI CSDL ĐẤT ĐAI LÀM GIÀU CSDL QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

TT Bước thực hiện
Đơn vị chủ 

trì

Đơn vị phối 

hợp

1

Lựa chọn CSDL 

đất đai đang vận 

hành để kết nối

Sở TN&MT

2

Đồng bộ CSDL Sở TN&MT Ban quản lý 

Dự án VILG 

Trung ương

3

Xây dựng và cung 

cấp dịch vụ dữ 

liệu đất đai

Ban quản lý 

Dự án VILG 

Trung ương

Sở TN&MT

4

Thực hiện kết nối Cục CNTT và 

DLTNMT

Ban quản lý 

Dự án VILG 

Trung ương

TT Bước thực hiện
Đơn vị chủ 

trì

Đơn vị phối 

hợp

1

Lựa chọn CSDL 

đất đai đang vận 

hành để kết nối

Sở TN&MT

2

Chuẩn bị hạ tầng 

CNTT

Sở TN&MT

3

Xây dựng dịch vụ 

dữ liệu và cài đặt 

bộ kết nối

Cục CNTT và 

DLTNMT

Sở TN&MT

4

Thực hiện kết nối Cục CNTT và 

DLTNMT

Sở TN&MT

TT Bước thực hiện
Đơn vị chủ 

trì

Đơn vị phối 

hợp

1

Lựa chọn CSDL 

đất đai đang vận 

hành để kết nối

Sở TN&MT

2

Chuẩn bị hạ tầng 

CNTT

Sở TN&MT

3

Xây dựng dịch vụ 

dữ liệu và cài đặt 

bộ kết nối

Sở TN&MT Cục CNTT và 

DLTNMT

4

Thực hiện kết nối Cục CNTT 

và DLTNMT

Sở TN&MT

Các tỉnh tham gia dự án VILG Các tỉnh đang sử dụng PM Vilis 2.0, Elis Các tỉnh khác

NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC CẦN THỰC HIỆN



HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP, KẾT NỐI CSDL ĐẤT ĐAI LÀM GIÀU CSDL QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI



ĐỀ ÁN “HOÀN THIỆN CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KẾT NỐI LIÊN THÔNG 
VỚI CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG”

Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường là một chỉnh
thể thống nhất kết nối liên thông Cơ sở dữ liệu tài
nguyên và môi trường quốc gia với các hệ thống
thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường
của các bộ, ngành, địa phương, tạo tiền đề chuyển
đổi số, đổi mới toàn diện phương thức hoạt động
quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp
dịch vụ công, khai thác sử dụng dữ liệu… của ngành
tài nguyên và môi trường; phục vụ chỉ đạo, điều hành
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; góp phần phát
triển Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, nền
kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Tạo cơ chế minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tạo
lập, quản lý, chia sẻ dữ liệu ngành tài nguyên và môi
trường tạo dịch vụ gia tăng góp phần quan trọng
trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất
nước.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
trên cơ sở ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên 
tiến, kế thừa, sử dụng thành quả của các chương 
trình, dự án, đề án đã và đang thực hiện, bảo đảm
không trùng lặp, lãng phí.

Huy động, khuyến khích, tạo điều kiện tham gia của
doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng trong thu nhận, 
cập nhật, phân tích, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu
về tài nguyên và môi trường, phát triển thị trường
dịch vụ nội dung số về tài nguyên và môi trường

Hoàn thiện nền tảng tài nguyên số về tài nguyên và môi trường với giải pháp công nghệ hiện đại, đảm bảo an 
toàn, an ninh thông tin, cung cấp đầy đủ dữ liệu đầu vào cơ bản, cần thiết cho Chính phủ số, nền kinh tế số, 

xã hội số, đô thị thông minh; phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thay đổi
phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; cung 
cấp dịch vụ công chất lượng cao, nhanh chóng về tài nguyên và môi trường; tạo lập được hệ thống dữ liệu
mở Chính phủ ngành tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc

phòng của đất nước.



Quyết định số 3067/QĐ-BTNMT ngày 11/11/2022 phê duyệt Dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống
thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (Giai đoạn I)”

Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường là một chỉnh
thể thống nhất kết nối liên thông Cơ sở dữ liệu tài
nguyên và môi trường quốc gia với các hệ thống
thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường
của các bộ, ngành, địa phương, tạo tiền đề chuyển
đổi số, đổi mới toàn diện phương thức hoạt động
quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp
dịch vụ công, khai thác sử dụng dữ liệu… của ngành
tài nguyên và môi trường; phục vụ chỉ đạo, điều hành
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; góp phần phát
triển Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, nền
kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Tạo cơ chế minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tạo
lập, quản lý, chia sẻ dữ liệu ngành tài nguyên và môi
trường tạo dịch vụ gia tăng góp phần quan trọng
trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất
nước.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
trên cơ sở ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên 
tiến, kế thừa, sử dụng thành quả của các chương 
trình, dự án, đề án đã và đang thực hiện, bảo đảm
không trùng lặp, lãng phí.

Huy động, khuyến khích, tạo điều kiện tham gia của
doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng trong thu nhận, 
cập nhật, phân tích, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu
về tài nguyên và môi trường, phát triển thị trường
dịch vụ nội dung số về tài nguyên và môi trường

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, hạ tầng dữ liệu số về tài nguyên

và môi trường với giải pháp công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn, an ninh thông

tin, cung cấp đầy đủ dữ liệu cần thiết phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ,

của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngành tài nguyên và môi trường; thay đổi

phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước,

chuyên môn nghiệp vụ; phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh

tế số, xã hội số, đô thị thông minh; cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, nhanh

chóng tin cậy về tài nguyên và môi trường phục vụ người dân và doanh nghiệp



Triển khai dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và
môi trường (Giai đoạn I)”

1

• Hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ thu nhận, tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ toàn diện nguồn tài nguyên số
về tài nguyên và môi trường.

2

• Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đồng bộ, 
đa mục tiêu và kết nối liên thông để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, quản trị các giao dịch về
đất đai, quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất cũng
như giải quyết tranh chấp về đất đai… để từ đó tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

3

• Cơ bản hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quốc gia các lĩnh vực tài nguyên và môi trường quan 
trọng, cấp bách tạo nền tảng Chính phủ điện tử được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc; đảm bảo an 
toàn, an ninh; phục vụ cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần phát triển Chính phủ
điện tử tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an 
ninh - quốc phòng

4

• Xây dựng, hoàn thiện các nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu tài
nguyên và môi trường trên nền tảng dữ liệu lớn, cung cấp được các sản phẩm tri thức cho cơ quan quản lý nhà
nước, doanh nghiệp và người dân thông qua các kênh thông tin hiện đại, trực tuyến. Ưu tiên các cơ sở dữ liệu
quốc gia mang tính nền tảng, nhu cầu khai thác sử dụng lớn:nền địa lý, đất đai, khí tượng thủy văn, môi 
trường...

5
• Vận hành Cổng dữ liệu và dữ liệu mở về tài nguyên và môi trường.
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